&)) Ky boi: Uy ban nhan dan tinh Nam Dinh

Phu luc I

CAN POI NGAN SACH PIA PHUONG 3 THANG NAM 2024 (BIEU SO 59/CK-NSNN)
(Kém theo Théng bdo s6: 100 /TB-UBND ngay 23 /4/2024 ciia UBND tinh)

Pon vi: Triéu déng

SO SANH UOC THYC
_ | THUCHIEN3 | THUC HIEN 3 HIEN VOI (%)
STT NOI DUNG DU TOAN NAM| THANG NAM | THANG NAM , CUNG KV
2023 2024 DI’L ;(;/IAN NAM
TRUOC
A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2
A |TONG NGUON THU NSNN TREN PIA BAN 12.030.000 3.305.695 3.785.718 31% 115%
| |Thu can d6i NSNN 12.030.000 1.815.436 2.167.569 18% 119%
1 |Thu ndi dia 11.300.000 1.646.576 2.105.286 19% 128%
2 |Thu tir dau tho
3 |Thu can ddi tir hoat dong xudt khau, nhap khau 730.000 165.628 48.734 7% 29%
4 |Thu vién trg
5 |Thu huy dong, dong gop 3.233 13.548
Il |Thu chuyén ngudn tir nim trwéc chuyén sang 1.490.259 1.618.150
B |TONG CHI NSPP 20.636.578 4.765.299 3.496.267 17% 73%
1  |Chi d4u tu phat trién 9.049.385 2.757.779 1.194.320 13% 43%
2 |Chi thuong xuyén 10.933.584 2.006.990 2.301.755 21% 115%
3 S;‘l; tra ng 13i cac khoan do chinh quyén dia phuong 1.300 530 193 15% 36%
4 |Chi bd sung quy du trit tai chinh 1.510
5 |Duy phong ngéan sach 400.734
6 |Chi myc tiéu tr ngan sach Trung wong 176.641
7 |Chi chwong trinh muyc tiéu qubc gia 73.424
C |BOI THU NSbP 19.600 2.148 408 2% 19%
D |CHITRA NQ GOC 25.000 2.148 408 2% 19%




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-23T16:28:36+0700
	Tỉnh Nam Định
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-23T16:28:45+0700
	Tỉnh Nam Định
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-23T16:29:00+0700
	Tỉnh Nam Định
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




